Họ và tên....................... Lớp ..........             PHIẾU BÀI TUẦN 1
                                                                           TOÁN
Câu 1. a.Số liền trước của số 180 là:
A. 181		B. 182		C. 179		D. 79
b.Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là:
A. 900	B. 998	C. 888
Câu 2. a. Cho các số sau :  324, 333, 234, 342, 432. Dãy số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 324, 333, 342, 432, 234.		          B. 234, 324, 333, 342, 432.	
C. 324, 342, 432, 234, 333.	           	D. 234, 342, 432, 324, 333.
b.Tìm một số biết hiệu của số đó với số 100 là 220:
A. 320	                          B. 120	                                           C. 220
Câu 3. a.Tổng của hai số là 55 , số hạng đã biết là 29 . Số hạng kia là : 
A. 84                           B. 36                            C. 46                D. 74
b. Số 650 gồm:
A. 6 trăm và 5 chục	   B. 6 chục và 5 chục	    C. 600 trăm và 50 chục
Câu 4.  a.Số gồm 5 chục, 4 trăm và 2 đơn vị là:
A. 542		B. 452		C. 425		D. 524
b.Có thể thay tổng: 3 + 3 + 3 + 3 thành tích nào sau đây?
	A. 3 x 3
	B. 3 x 4
	C. 4 x 3


Câu 5. Số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:
A. 998		B. 986		C. 978		D. 900
Câu 6. Từ ba số 4, 1, 9 lập được số có ba chữ số khác nhau là: 
A. 6		         B. 7		          C. 8		              D. 9
Câu 7. Số “tám trăm tám mươi tư” viết là:
A. 804		B. 844		C. 488		D. 884
Câu 8. Điền vào bảng sau:
	Số gồm
	Đọc số
	Viết số
	Phân tích số

	7 trăm 8 chục và 5 đơn vị
1 trăm 4 chục và 3 đơn vị
………………………….
…………………………..
	Bảy trăm tám mươi lăm
…………………………………..
Một trăm linh bảy
……………………………
	785
……….
……….
155
	785 = 700 + 80 + 5
……………….
……………….
……………….


Câu 9. Cho các số: 156, 165, 298, 289, 388. Hãy sắp xếp theo thứ tự:
a. Từ bé đến lớn: ..................................................................…………………
b. Từ lớn đến bé: ...........................................................................................
c. Tính tổng và hiệu  của số lớn nhất và số bé nhất của dãy số trên. 
…………………………………………………………………………………………………
Câu 10 : Đặt tính rồi tính 
356 + 125                415+307          478- 239                        505- 127         500- 125        
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 11. Tính:
a. 5 x 5 + 18 = ...........                b. 5 x7 -26 = ................              c. 2 x 2 x9 =................ 
                    =............                                    =..................                              =..................
[bookmark: _GoBack]Câu 12: Ở một trường tiểu học, khối lớp Một có 234 học sinh và nhiều hơn khối Hai 19 học sinh.
a. Khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?
b. Khối Một và khối Hai trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
          
   TIẾNG VIỆT                                  MÙA THU CỦA EM
Mùa thu của em                                     Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc                                     Rước đèn họp bạn
Như nghìn con mắt                                Hội rằm tháng Tám
Mở nhìn trời êm.                                    Chị Hằng xuống xem.
Mùa thu của em                                     Ngôi trường thân quen
Là xanh cốm mới                                  Bạn thầy mong đợi
Mùi hương như gợi                              Lật trang vở mới
Từ màu lá sen.                                      Em vào mùa thu.
                                                                                           QUANG HUY
1. Những sự vật được tả trong bài thơ gắn với mùa thu là:
A. hoa cúc, cốm, lá sen                          B. hoa cúc, cốm, đèn ông sao
C. hoa cúc, cốm, đèn ông sao               D. hoa cúc, cốm, lá sen, đèn ông sao
2. Những niềm vui được bạn nhỏ mong chờ khi đến mùa thu là:
A. Bạn nhỏ được đi rước đèn ông sao cùng với các bạn.
B. Bạn nhỏ được tựu trường, gặp lại thầy cô giáo và các bạn sau mùa hè.
C. Cả hai đáp án trên đều đúng.
3. Cốm là:
A. món ăn làm từ thóc nếp non rang chín, có màu xanh
B. món ăn làm từ thóc nếp non rang chín, giã sạch vỏ, có màu xanh và hương thơm (cốm thường được gói trong lá sen)
4. Viết 2 – 3 câu chia sẻ những điều em thích nhất của mùa thu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Điền c/k vào chỗ chấm để tạo từ hoàn chỉnh:
… im … ương                … ính … ận                … ánh …ửa                 …ì nhông
…iềm chế                      …ì … ọ                      …ảm …úm                  …èm …ặp
5. Gạch 1 gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật, 2 gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động có trong các câu thơ dưới đây:                                        Ngôi trường thân quen
                                                                      Bạn thầy mong đợi
                                                                       Lật trang vở mới
                                                                       Em vào mùa thu.
6. a. Viết tiếp vào chỗ chấm để tạo câu giới thiệu và câu nêu hoạt động:
Đây là ............................................................... Cô đang ......................................................... 
 Bố em là ......................................................... Bố đang .........................................................
a. Câu nêu hoạt động của em và bạn trong ngày đầu quay lại trường học.
……………………………………………………………………………………….................
.....................................................................................................................................................
c. Tin nhắn hỏi thăm sức khỏe ông bà:................................................................................
.................................................................................................................................................

